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A. LÝ THUYẾT (7 điểm)
I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (6 điểm)
Câu 1. Sách, báo thường chứa thông tin dạng gì?
A. Dạng âm thanh và hình ảnh     
B. Dạng hình ảnh và dạng chữ     
C. Dạng chữ và âm thanh
Câu 2. Bộ phận nào sau đây của máy tính dùng để đưa thông tin vào máy tính?
A. Bàn phím.			B. Màn hình.			C. Thân máy.
Câu 3. Dùng ngón tay trỏ nhấn nút trái chuột một lần. Đó là thao tác gì?
A. Nháy đúp chuột.			B. Nháy nút phải chuột.			C. Nháy chuột.
Câu 4. Để vệ sinh máy tính, em nên sử dụng công cụ nào?
A. Chổi phủi bụi hoặc khăn mềm.		B. Khăn ướt.			C. Bình xịt.
Câu 5. Hành động nào không đúng khi làm việc với máy tính?
A. Không tự ý xóa các biểu tượng trên màn hình nền.
B. Nhấn nút công tắc trên thân máy để tắt máy tính.
C. Đóng các chương trình đang mở và nháy chuột chọn Start/Power/Shut down 
Câu 6. Bộ xử lí giống như bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính nằm trong bộ phận nào của máy tính?
A. Bàn phím.			B. Màn hình.			C. Thân máy.
Câu 7. Sắp xếp đồ vật hợp lí sẽ giúp chúng ta:
A. Quản lí đồ vật dễ dàng hơn.    
B. Tìm kiếm đồ vật nhanh hơn.	  
C. Quản lí đồ vật dễ dàng hơn và tìm kiếm đồ vật nhanh hơn
Câu 8. Quá trình con người xử lí thông tin là:
A. Thu nhận thông tin → Xử lí thông tin → Quyết định.
B. Thu nhận thông tin → Quyết định. → Xử lí thông tin
C. Xử lí thông tin → Thu nhận thông tin → Quyết định.
Câu 9. Hai phím F, J trên hàng phím cơ sở dùng để đặt ngón tay nào ở vị trí xuất phát?
A. Ngón cái.				B. Ngón trỏ.				C. Ngón giữa.
Câu 10. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của thông tin trên Internet?
A. Đáng tin cậy, luôn chính xác.			
B. Được cập nhật thường xuyên.
C. Đa dạng và phong phú.
Câu 11. Để di chuyển một biểu tượng từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình em sử dụng thao tác nào?
A. Di chuyển;.			B. Kéo thả chuột.			C. Nháy chuột.
Câu 12. Hãy sắp xếp lại đúng thứ tự để tắt máy tính đúng cách.
1. Nháy chuột vào Start ở góc dưới, bên trái màn hình nền.
2. Nháy chuột vào Shut down để tắt máy.
3. Nháy chuột vào Power.
A. 1,3,2				B. 2,1,3.				C. 3,2,1.
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B. THỰC HÀNH (3 điểm) 
1. Ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính; cầm chuột đúng cách.
2. Đặt tay đúng cách trên bàn phím.
3. Em hãy bật máy tính, mở cửa sổ phần mềm Word và gõ Họ tên, lớp(không cần gõ dấu). Tắt máy đúng cách.



ĐÁP ÁN 
A. LÝ THUYẾT (7 điểm)
I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (6 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	B
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	A


Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
II. Em hãy kể tên các bộ phận cơ bản của máy tính để bàn? (1.0đ)
Bàn phím, màn hình, chuột, thân máy.
B. THỰC HÀNH (3 điểm) 
1. Ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính; cầm chuột đúng cách. (1 điểm)
2. Đặt tay đúng cách trên bàn phím. (1 điểm)
3. Em hãy bật máy tính, mở cửa sổ phần mềm Word và gõ Họ tên, lớp(không cần gõ dấu). Tắt máy đúng cách. (1 điểm)




